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1. Phần mở đầu
“Khung lý thuyết” hay có tên gọi khác “khung

phân tích” là một khái niệm khá quen thuộc với các
nhà nghiên cứu xã hội học, đặc biệt khi các nhà
nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu
định lượng. Ngay từ đầu những năm mới thành lập
Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam) nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh
vực dân số đã đề cập đến các khung lý thuyết để
phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến mức sinh(1). Sau
đó các khung lý thuyết được đề cập đến trong các
nghiên cứu thuộc lĩnh vực khác như khung lý thuyết
về sự thay đổi hành vi sử dựng dụng phân bắc trong
nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp tại một số khu
vực đồng bằng Bắc Bộ(2), Nghiên cứu tiếp thị xã hội
các biện pháp tránh thai phi lâm sàng(3), Địa vị người
phụ nữ dân tộc thiểu số(4), Khung lý thuyết về xóa

đói giảm nghèo ở Việt Nam(5). Sau này có nhiều
khung lý thuyết được áp dụng cho rất nhiều các lĩnh
khác nhau như báo chí - truyền thông(6), khái niệm
niềm tin xã hội(7)… Có thể nói các nghiên cứu xã hội
học định lượng hiện nay phần lớn các nhà nghiên
cứu đều phải trình bày khung lý thuyết trong phương
pháp nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, thông qua
các giáo trình của xã hội học hay các bài viết trên tạp
chí xã hội học có ít bài viết về khái niệm khung lý
thuyết, cách thức để xây dựng khung lý thuyết.
Chính vì vậy, trong nhiều nghiên cứu tranh luận về
khung lý thuyết có đúng cho định hướng của đề tài
nghiên cứu hay không vẫn còn khác nhau. Có người
cho rằng khung lý thuyết chỉ để định hướng cho
nghiên cứu hay trong nghiên cứu của đề tài chỉ giải
quyết được một phần nào đó được trình bày trong
khung lý thuyết. Khá nhiều các khung lý thuyết đã
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nêu ở trên thuộc dạng này, các khung lý thuyết đó
có thể giúp cho rất nhiều các nhà nghiên cứu xã hội
học vận dụng và triển khai theo các gợi ý về tính
lôgic đã được mô tả trong khung lý thuyết. Tuy
nhiên, nhiều nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng
khung lý thuyết phải thể hiện rõ các nội dung nghiên
cứu sẽ được triển khai trong đề tài từ đối tượng,
khách thể nghiên cứu, giả thuyết, bảng hỏi, cách kết
hợp các thông tin thu thập được để chứng minh các
nhận định đã nêu trước khi nghiên cứu. Bài viết này
chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung lý
thuyết theo cách thứ hai.  

Trong khoa học tự nhiên và khoa học xã
hội, nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm
có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số
liệu thống kê, toán học hoặc kỹ thuật vi tính. Mục
tiêu của nghiên cứu định lượng là phát triển và sử
dụng mô hình toán học, lý thuyết hoặc các giả thuyết
liên quan tới các hiện tượng. Quá trình đo lường là
trung tâm của nghiên cứu định lượng, bởi vì nó cung
cấp các kết nối cơ bản giữa quan sát thực nghiệm và
biểu thức toán học của các mối quan hệ định lượng.
Số liệu định lượng là bất kỳ dữ liệu ở dạng số như
số liệu thống kê, tỷ lệ phần trăm… Điều này có nghĩa
là các nhà nghiên cứu định lượng yêu cầu một câu
hỏi cụ thể và thu thập một mẫu dữ liệu số từ hiện
tượng quan sát hay từ nghiên cứu người tham gia trả
lời các câu hỏi. Các nhà nghiên cứu phân tích các dữ
liệu với sự giúp đỡ của các số liệu thống kê, từ đó
hy vọng con số sẽ mang lại một kết quả không thiên
vị mà có thể được khái quát hóa cho một số lượng
dân số lớn hơn. Ngược lại, nghiên cứu định tính là
đặt câu hỏi rộng và thu thập dữ liệu từ hiện tượng
hoặc người tham gia. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm
các chủ đề và mô tả các thông tin trong các chủ đề
và các xu hướng đặc thù của tập hợp các thành viên
tham gia.

2. Một số khái niệm có liên quan xây dựng
khung lý thuyết

Dưới góc độ xã hội học, phương pháp nghiên
cứu định l ượng là phư ơng pháp nghiên cứu của xã
hội học dựa vào việc lượng hoá các biến số. Đây là
phương pháp tìm hiểu và mô tả các hiện tượng xã
hội dựa trên tư duy diễn dịch, từ các quy luật để giải
thích các vấn đề cụ thể (thực chứng luận).

Nghiên cứu định lượng thực chất là quá trình tìm
chứng cứ để chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết
khoa học nào đó (dựa trên cơ sở khoa học), qua các
mẫu điều tra lớn. Cơ sở để tiến hành nghiên cứu định
lượng có thể xuất phát từ các khái niệm, các nhận
định về các mối quan hệ giữa các vấn đề xã hội mà
lý thuyết đã xây dựng lên(8). Ví dụ  từ “khái niệm”
người nghiên cứu xác định các “chỉ báo” để nhận
biết hay để đo lường, quan sát các hiện tượng xã hội
liên quan đến khái niệm cần nghiên cứu. Từ chỉ báo
nhà nghiên cứu tiếp tục dựa trên mục đích, khả năng
nghiên cứu để xác định các “biến số” và “thang đo”,
để từ đó xây dựng nên bảng hỏi trong nghiên cứu
định lượng. Tương tự như vậy, từ các nhận định về
các mối quan hệ giữa các vấn đề xã hội mà lý thuyết
đã xây dựng nhà nghiên cứu có thể xây dựng nên
khung lý thuyết để lý giải các vấn đề dự định nghiên
cứu thực địa. Trong nghiên cứu định lượng nhà
nghiên cứu thường thu thập thông tin về một loạt các
biến số và tần suất tương tự như phân tích thống kê.
Đồng thời sử dụng một thiết kế nghiên cứu chặt chẽ
để thu thập thông tin và phân tích thông tin từ khung
lý thuyết đến các câu hỏi có phương án trả lời,
phương pháp thu thập thông tin, chọn mẫu, xử lý
thông tin

Thao tác hoá khái niệm: là những thao tác lôgic
nhằm chuyển những khái niệm phức tạp thành đơn
giản. Nhà nghiên cứu phải đưa được nội hàm ý nghĩa
chuẩn xác của mỗi khái niệm trừu tượng. Thông
thường trong một cuộc điều tra xã hội học chúng ta
phải tiếp xúc với những khái niệm có tính chất lý
luận, trừu tượng hay quá rộng do vậy phải chuyển
những khái niệm này sang khái niệm thực nghiệm ít
trừu tượng hơn, sau đó chuyển từ các khái niệm thực
nghiệm sang các chỉ báo.

Chỉ báo: là những dấu hiệu có thể quan sát, đo
lường giúp cho nhà nghiên cứu biết được tình trạng
bên trong của một hiện tượng/một sự vật hay nó để
phát hiện ra những cái bất khả biến.

Biến số: là sự cụ thể hoá của khái niệm, phạm
trù, nói đến biến số là nói đến những đặc điểm có
thay đổi nhưng vẫn thể hiện các đặc điểm thuộc khái
niệm hay phạm trù mà biến số đó đang mang tên.
Do thể hiện những đặc điểm thay đổi của khái niệm
hay phạm trù nên các biến số phải gắn liền với các
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thang đo.
Dựa trên chức năng của các loại biến số khác

nhau được đưa vào khung lý thuyết, các nhà nghiên
cứu xã hội học chia ra làm bốn loại biến số:

Biến số độc lập: là những biến số thay đổi không
bị phụ thuộc các biến số khác nó thường được xác
định là nguyên nhân gây ra, quyết định hay ảnh
hưởng đến những biến số phụ thuộc. Sự thay đổi của
biến số độc lập sẽ làm những biến số khác thay đổi
theo.

Biến số phụ thuộc: về cơ bản nó là loại biến số
chỉ bị thay đổi do các biến số khác tác động đến. Về
mặt khoa học có thể coi biến số này là kết quả của
thử nghiệm, thường được xác định để thể hiện đối
tượng nghiên cứu hoặc là chỉ báo về đối tượng
nghiên cứu. Nó chịu ảnh hưởng của biến độc lập,
biến số trung gian và biến số can thiệp.

Biến số trung gian: là biến số nằm giữa mối liên
hệ của biến số độc lập với biến số phụ thuộc, trong
nhiều trường hợp các biến độc lập không thể tác
động trực tiếp đến biến số phụ thuộc mà phải thông
qua biến số trung gian (không phải công trình nào
cũng có biến số trung gian).

Biến số can thiệp (biến số môi trường): là biến
số bên ngoài khách thể nghiên cứu (môi trường), nó
có thể làm gia tăng hay cản trở sự ảnh hưởng của
biến độc lập hay trung gian đến biến số phụ thuộc,
biến số này được coi là có tác động gián tiếp đến
biến số phụ thuộc và một số biến số khác. Chính vì
vậy, khi xác định các biến số can thiệp ngoài giả định
là nguyên nhân/yếu tố ảnh hưởng đến biến số phụ
thuộc về mặt lý thuyết, trong quá trình phân tích kết
quả nghiên cứu không bắt buộc nhà nghiên cứu phải
phân tích tương quan thống kê giữa các biến số này
với biến số phụ thuộc.

Thang đo: là cách sắp xếp thông tin xã hội thực
nghiệm theo hệ thống các con số hoặc chữ mà tỷ lệ
giữa chúng đồng đẳng với trật tự các sự kiện được
đo lường. Trong nghiên cứu xã hội học thường sử
dụng bốn loại thang đo: định danh, thứ bậc, đo
khoảng và tỷ lệ.

Thang định danh (đặt tên): là thang đo để xác
định những biến thể của dấu hiệu hay là sự đánh số
những tính chất hoặc phạm trù cùng loại. Ví dụ:
thang giới tính: 1- nam; 2 - nữ.

Thang thứ bậc (thang chia hạng): là một bước
tiến so với thang định danh, giữa các bậc của thang
đo đã có quan hệ thứ tự hơn kém. Tức là các bậc được
bố trí theo trật tự đi lên hay đi xuống theo mức độ. 

Ví dụ: Để đo lường cảm nghĩ của người xem về
một bộ phim: 1- rất thích, 2- thích, 3- bình thường,
4- Không thích.

Thang đo khoảng: là thang đo thứ bậc nhưng
đồng thời cũng cho biết khoảng cách giữa từng bậc
được đo bằng đơn vị nào.Ví dụ: thang đo tuổi có thể
sắp xếp những người được nghiên cứu theo trật tự
đi lên:0 - 1 tuổi; 1 - 4 tuổi; 5 - 9 tuổi…

Thang tỷ lệ (thang cân đối): chứa đựng thông tin
cho biết khoảng cách giữa bậc chia này lớn hơn hay
nhỏ hơn bậc chia khác của thang đo bao nhiêu lần.
Thang này đòi hỏi phải có số không tuyệt đối làm
điểm xuất phát.Ví dụ: thời lượng xem truyền
hình/ngày: theo giờ hoặc phút; thu nhập tính theo
nghìn đồng/tháng.

Khung lý thuyết: là hệ thống các khái niệm, biến
số và các mối quan hệ giữa chúng, giúp ta đánh giá,
khái quát được bản chất của hiện tượng ở một vấn
đề nghiên cứu. Là sự diễn đạt vấn đề nghiên cứu
bằng các mô hình, các thành phần, các lĩnh vực khác
trong xã hội thông qua một sơ đồ.

Khung lý thuyết thể hiện những khái niệm đã
được cụ thể hoá trong sơ đồ thao tác. Thông thường
khung này xác định mối quan hệ giữa các biến số
độc lập với biến số phụ thuộc. Khung lý thuyết cho
ta một mô hình lý thuyết xã hội học về vấn đề nghiên
cứu. Mô hình này bao hàm mối liên hệ, mối tương
quan giữa các hiện tượng có tính chất xã hội. Nói
cách khác, khung lý thuyết là phần chúng ta sẽ xác
định rõ đối tượng nghiên cứu và phải phù hợp với lý
thuyết mà chúng ta muốn chứng minh. Khung lý
thuyết có chức năng chính là giải thích hoặc phát
triển những nhận định được biết cho đến thời điểm
nghiên cứu. Khung lý thuyết được thiết kế để tăng
thêm giá trị cho công việc khoa học của một đề tài
nghiên cứu xã hội học và nó mang lại sự độc đáo
cho chính nghiên cứu đó.

Trong khung lý thuyết sẽ bao gồm các khái niệm
hỗ trợ công việc để đi sâu vào chủ đề phân tích hoặc
nghiên cứu, tất cả để hướng dẫn và theo dõi nghiên
cứu từ một cách tiếp cận sáng tạo và khác biệt, tạo
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cho nó tính cách riêng và tách biệt khỏi những điểm
tương đồng có thể với công việc trước đó. Thông
qua khung lý thuyết, các ý tưởng chính sẽ được sắp
xếp, các giả thuyết nghiên cứu được củng cố và họ
sẽ phân tích các biến khác nhau có thể khẳng định
hoặc bác bỏ một lý thuyết, cũng như bối cảnh hóa
đối tượng nghiên cứu mà nhà nghiên cứu đặt ra.

3. Kinh nghiệm khi xây dựng khung lý thuyết
Trong nghiên cứu định lượng xác định được

khung lý thuyết là mục tiêu quan trọng, đặc biệt các
biến số và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra còn
phải xác định các câu hỏi và các giả thuyết nghiên
cứu, đồng thời còn xác định các dữ liệu cần thu thập
để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các công
việc này thường phải dựa trên các lý thuyết từ các
nguồn tài liệu đã thu thập được, cụ thể vai trò của lý
thuyết có thể được xác định qua các nhiệm vụ sau:  

Xác định biến số đo lường: cung cấp các định
nghĩa cơ bản và thông hiểu các yếu tố đầu vào của
nghiên cứu, đặc biệt chú ý đến khả năng đo lường
được của các biến số trong khung lý thuyết. Dựa trên
các biến đo lường này để đề xuất các biến độc lập,
trung gian, can thiệp và phụ thuộc của khung lý thuyết.

Xây dựng khung lý thuyết: xây dựng các mô
hình phân tích mối tương quan giữa các biến số từ
các bảng tương quan đến các mô hình hồi quy giữa
các biến độc lập và biến số phụ thuộc

Lựa chọn thiết kế: thiết kế nghiên cứu dựa trên
các mối quan hệ nhân quả hoặc các kiểu khác đã
được các lý thuyết khẳng định

Lấy mẫu: dựa trên lý thuyết xác định tổng thể và
chọn tham số đáp ứng, xác định kích thước mẫu
cũng như phân tầng dữ liệu

Phân tích và thông hiểu dữ liệu: phân tích dữ liệu
của các mô hình (thông qua mô tả vấn đề nghiên
cứu và kiểm định giả thuyết thống kê) dựa trên sự
gợi ý từ các tham số của mô hình lý thuyết, giải
thích kết quả

Tích hợp và xác định: dựa trên lý thuyết để
thông hiểu các vấn đề nghiên cứu. Tích hợp là giúp
nhà nghiên cứu biết được những khía cạnh của mô
hình nghiên cứu lý thuyết chưa hoàn chỉnh có thể
kết hợp với các lý thuyết khác để định hướng nghiên
cứu đồng thời có thể từ kết quả nghiên cứu bổ sung
làm rõ các vấn đề từ các lý thuyết trước để giải quyết

thành công khiếm khuyết của các lý thuyết.
Thông qua tổng quan nghiên cứu, nhà nghiên

cứu sẽ biết được những nghiên cứu nào, kể cả trong
khoa học xã hội học cũng như các khoa học gần với
nó như triết học, tâm lý học, nhân học,… đó được
tiến hành về chủ đề mà họ quan tâm. Nếu đã có các
nghiên cứu được tiến hành thì những phát hiện,
những thành tựu mà các nghiên cứu đó mang lại là
gì, từ đó nhà nghiên cứu có thể kế thừa về mặt khái
niệm, lý thuyết, phương pháp và các nội dung xoay
quanh đề tài mà họ dự định triển khai. Những hạn
chế, những khoảng trống còn bỏ ngỏ ở các nghiên
cứu trước, kết hợp với sự quan sát trong thực tế sẽ
giúp nhà nghiên cứu đi đến quyết định chủ đề cụ thể
mà họ sẽ lựa chọn cho nghiên cứu mới là gì.

Thông qua tổng quan nghiên cứu, nhà xã hội học
sẽ xác định được mục đích, nhiệm vụ, phạm vi, đối
tượng nghiên cứu cũng như các câu hỏi nghiên cứu
cụ thể trong đề tài. Thêm vào đó, nhà xã hội học có
thể lựa chọn các lý thuyết phù hợp làm cơ sở lý luận
cho đề tài và cơ sở để xây dựng các giả thuyết phù
hợp. Các nghiên cứu đi trước cũng có thể giúp cho
nhà nghiên cứu lựa chọn được phương pháp nghiên
cứu phù hợp cho đề tài.

Tổng quan nghiên cứu không chỉ diễn ra ở một
thời điểm nhất định mà nó có thể diễn ra trước và
trong suốt quá trình nghiên cứu. Tổng quan nghiên
cứu là một công việc gần như là bắt buộc đối với tất
cả các nghiên cứu khi mà có rất nhiều nghiên cứu đã
được triển khai. Ngoài việc kế thừa các tri thức đã
có, nó còn giúp cho các nhà nghiên cứu tránh việc
tiến hành một nghiên cứu lặp lại, sự trùng lắp về ý
tưởng với một nghiên cứu đó được triển khai, gây
lãng phí thời gian, nguồn lực, vật chất…

Khi tổng quan các tài liệu phục vụ nghiên cứu xã
hội học cần chú ý các tài liệu không chỉ đơn giản là
các công trình nghiên cứu khoa học mà có thể từ bất
cứ loại văn bản cung cấp thêm cho nhà nghiên cứu
hiểu biết về các vấn đề liên quan đến đề tài. 

Kinh nghiệm vẽ khung lý thuyết: mô hình khung
lý thuyết thường có dạng hình khối như sau:  

Một số lưu ý khi xây dựng khung lý thuyết: các
biến số độc lập, trung gian và phụ thuộc thường là
các đặc điểm của khách thể nghiên cứu còn biến can
thiệp là các đặc điểm môi trường bên ngoài khách
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thể nghiên cứu. Đây là những biến số ảnh hưởng đến
mối quan hệ giữa  biến số độc lập với biến số phụ
thuộc. Nó có thể ngăn cản hoặc làm giảm sự tác
động của biến số độc lập đến biến số phụ thuộc.
Hoặc nó cũng có thể hỗ trợ hoặc làm tăng cường khả
năng tác động của biến số độc lập đến biến số phụ
thuộc. Khi xác định nhóm biến số can thiệp nhà
nghiên cứu có thể chỉ phân tích sự tác động của
chúng một cách gián tiếp đến kết quả nghiên cứu
hoặc chỉ lập luận về mối quan hệ nhưng chưa có đủ
bằng chứng từ cuộc nghiên cứu này. Trong quá trình
phân tích sau khi nghiên cứu người nghiên cứu có
thể chuyển đổi một số biến số phụ thuộc thành biến
số độc lập hay ngược lại tùy theo mối quan hệ giữa
chúng thể hiện về vấn đề nghiên cứu.

Các biến số độc lập, trung gian, can thiệp có ý
nghĩa như nguyên nhân/ yếu tố ảnh hưởng đến biến
phụ thuộc.

Biến số độc lập và biến số phụ thuộc bắt buộc
phải được xác định khi xây dựng khung lý thuyết.
Biến số trung gian có đưa vào hay không tuỳ thuộc
vào khả năng thu thập thông tin và phân tích của
người nghiên cứu. Khi đã đưa vào bắt buộc nhà
nghiên cứu khi phân tích kết quả phải phân tích các
mối tương quan giữa biến độc lập đến biến trung
gian và qua đó tác động đến biến phụ thuộc, đồng
thời cũng phân tích mối tương quan giữa biến trung
gian với biến phụ thuộc.

Để thuận tiện khi vẽ khung lý thuyết cần xác định
các biến số phụ thuộc trước sau đó đến biến độc lập
và các biến số khác. Trong mỗi loại biến số cần gom
một số biến số có tính chất, vai trò giống nhau vào
từng cụm, sau đó bên dưới khung sẽ có phần giải
thích và làm rõ thang đo gắn với các biến số. 

Nhóm biến số độc lập ngoài những biến số về

đặc trưng nhân khẩu học cần xác định các nhóm biến
số khác chỉ phù hợp cho đề tài nghiên cứu. Ví dụ
nghiên cứu tiếp cận thông tin thì nhóm biến số độc
lập cần xác định thêm về: sử dụng thời gian rỗi: vui
chơi giải trí, lễ hội, du lịch…; tham gia các hoạt động
chính trị - văn hoá - xã hội.

Có nhiều quan điểm khác nhau khi đề cập đến
khung lý thuyết, nhiều khung lý thuyết được trình
bày trong các bài đăng trên tạp chí xã hội học
thường đề đến cách tiếp cận có tính thuyết để lý giải
vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở các khung lý thuyết
đó các nhà nghiên cứu có thể xác định các biến số
cụ thể cho các đề tài nghiên cứu có liên quan. Việc
đề cập đến các khái niệm về biến số phụ thuộc, biến
số độc lập, biến số trung gian và biến số can thiệp,
cũng như kinh nghiệm để xây dựng khung lý thuyết
để xác định hướng nghiên cứu cụ thể trong nghiên
cứu định lượng ít được đề cập. Bài viết cung cấp
các thông tin giúp cho người mới bước vào nghiên
cứu xã hội học nói riêng các nghiên cứu khoa học
xã hội nói chung có một số kiến thức cơ bản để xây
dựng khung lý thuyết./. 
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